
Phụ lục II 

DANH SÁCH  CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

 VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026  

(Kèm theo Quyết định  số 1371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

1 

A Cường Làm nông 
Măng Tách 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Nhà, 1983, Làm nông 

 

01/4/2005 không 
Măng Tách 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Theo,1986, Làm nông 

062205003549 
  Gié Triêng, 

Công giáo 
không  

2 

A Nhường Làm nông 
Măng Tách 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Nhôn, 1985, Làm nông  

13/10/2007 
không Măng Tách 

Đắk Long 

Phụ thuộc 
không Y Bậy, 1986, Làm nông 

062207003341 
  Gié Triêng, 

Công giáo 
không  

3 

A Tiến Làm nông 
Măng Tách 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Vang, 1979, Làm nông 

 

09/01/2007 không 
Măng Tách 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Dơi, 1980, Làm nông 

062207007072 
  Gié Triêng, 

Công giáo 
không  

4 

A Hùng Làm nông 
Măng Tách 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 

A Bưu, 1983, Làm nông 

 
 

31/7/2007 không 
Măng Tách 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Xã, 1984, Làm nông 

062207006058 
  Gié Triêng, 

Công giáo 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

5 

A Thanh Làm nông 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thiếm,1979, Làm nông  

02/9/2006 không 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Thai,1984, Làm nông 

062206004817 
  Xơ đăng 

Công giáo 
không  

6 

A Sa Nghĩa Làm nông 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Nâm, 1978, Làm nông 

 

18/7/2005 không 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Biên, 1983, Làm nông 

062205003233 
  Xơ đăng 

Tin Lành 
không  

7 

A Khuyên Làm nông 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Hoàn,1986, Làm nông 

 

4/9/2007 không 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Thại, 1987, Làm nông 

062207003616 
  Xơ đăng 

Tin Lành 
không  

8 

A Xuyến Làm nông 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thuâl, 1981, Làm nông  

20/6/2007 không 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nạp, 1986, Làm nông 

062207006567 
  Xơ đăng 

Công giáo 
không  

9 

A Xay Làm nông 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Làm nông 7/12 A Bình, (C). 

 

19/6/2007 không 
Đắk Xây 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Tâl, 1975, Làm nông 

062207001996 
  Xơ đăng 

Tin Lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

10 

A Nhiên Làm nông 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Nhi, 1983, Làm nông  

22/12/2006 không 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Liệu, 1985, Làm nông 

062206003862 
  Xơ đăng 

Tin Lành 
không  

11 

A Dược Làm nông 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Dam,1989, Làm nông 

 

23/03/2007 không 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Ban, 1981, Làm nông 

062207004684 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

12 

A Su Zu Làm nông 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thông, 1983, Làm nông 

 

4/03/2007 không 
Pêng Blong 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nhân, 1985, Làm nông 

062207000326 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

13 

A Rông Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Ra,1985,Làm nông  

01/01/2006 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Sét,1983,Làm nông 

062206001983 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

14 

A Xương Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 8/12 A Si,1986, Làm nông 

 

03/03/2007 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Tự lập không Y Mết,1973, Làm nông 

062207006922   
Gié Triêng, 

không 
không 

 



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

15 

A Dong Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 7/12 A Deng,1981, Làm nông  

01/7/2007 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Toàn,1979, Làm nông 

062207002120 
  Gié  Triêng, 

Không 
không  

16 

A Duyên Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 A May, 1985, Làm nông 

 

11/9/2007 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Thương,( C) 

062207001995 
  Gié  Triêng, 

Không 
không  

17 

A Rôn Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Ra,1985,Làm nông 

 

13/03/2007 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Sét,1983,Làm nông 

062207000433 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

18 

A Kỳ Làm nông 
Dục Lang 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Canh, 1982, Làm Nông  

01/9/2007 không 
Dục Lang 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nhót, 1983, Làm Nông 

062207001786   
Gié  Triêng, 

không 
không  

19 

A Thám Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thu,1983, Làm nông 

 

22/10/2006 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Pheo,1986, Làm nông 

062206001570 
  Gié  Triêng, 

Công giáo 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

20 

A Giao Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Khao, 1979, Làm nông  

10/6/2006 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Thây, 1979, Làm nông 

062206008631 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

21 

A Dĩnh Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 10/12 A Bâu,1984, Làm nông 

 

23/7/2006 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y  Hiêu,1986, Làm nông 

062206001575   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

22 

A Đinh Ánh Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 11/12 A Thủy, 1980, Làm nông 

 

01/01/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nil, 1981, Làm nông 

062207003477   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

23 

A Nước Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Miên, 1984, Làm nông  

4/8/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Khâng, 1981, Làm nông 

062207003922 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 

không 
 

24 

A Khánh Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Nhải,1964, Làm nông 

 

20/01/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nút, 1965, Làm nông 

062207000327   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

25 

A Khai Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Khâm, 1985, Làm nông  

20/10/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Loan, 1987, Làm nông 

062207003308   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

26 

A Ni Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Niêng, 1965, Làm nông 

 

9/9/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Thoong, 1964, Làm nông 

062207005690   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

27 

A Chỉ Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 7/12 A Lý, 1981, Làm nông 

 

24/01/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Biển, 1983, Làm nông 

062207006287   
Gié  Triêng, 

Công giáo 
không  

28 

A Quyêng Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Phương, 1980, Làm nông  

13/02/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nơn, 1979, Làm nông 

062207004776   
Gié  Triêng, 

Công giáo 
không  

29 

A Toàn Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Báo, 1984, Làm nông 

 

24/9/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Dúp, 1982, Làm nông 

062207004367   
Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

30 

A Na Than Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12   

3/10/2007 không 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nĩa, 1965, Làm nông 

062207002382 
  Gié  Triêng, 

Tin lành 
không  

31 

A Hoàng Làm nông 
Đắk Tu 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Oanh, 1980, Làm nông 

 

02/02/2007 không  Tự lập không Y Hảo,1984, Làm nông 

   
Gié Triêng, 

Tin lành 
không 

 

32 

A Giưới Làm nông 
Vai Trang 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Băm, 1985, Làm nông 

 

15/5/2007 không 
Vai Trang 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Hói, 1987, Làm nông 

   
Gié  Triêng, 

không 
không  

33 

A Thương Làm nông 
Vai Trang 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Dóp, 1986,Làm nông  

28/4/2007 không 
Vai Trang 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Dỏ, 1989, Làm nông 

062207001784   
Gié  Triêng, 

không 
không 

 

34 

A Thấp Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 7/12 A Thương, 1965, Làm nông 

 

20/8/2006 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Zuốk, 1966, Làm nông 

062206006302   

Xơ đăng, 

Tin lành 

 

không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

35 

A Mửa Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 8/12 A Mác, 1977, Làm nông  

01/01/2006 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không A Nin, 1979, Làm nông 

062206001564   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

36 

A Song Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 7/12 A Biêm, 1968, Làm nông 

 

01/01/2006 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Bel, 1968, Làm nông 

062206001567   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

37 

A Nhụm Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 7/12  

 

19/01/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Hàn,1981, Làm nông 

062207000325   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

38 

A Ly Tam Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Nong,1961, Làm nông  

12/11/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Lương,1966, Làm nông 

062207001050   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

39 

A Tha Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Pan, 1977, Làm nông 

 

21/10/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Thích, 1979, Làm nông 

062207004737   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

40 

A Phân Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Phổi, 1983, Làm nông  

19/5/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Bi, 1982, Làm nông 

062207001722   
Xơ đăng, 

Công giáo 
không  

41 

A Lê Duẩn Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 7/12 A Dun,1972, Làm nông 

 

5/10/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Biên, 1973, Làm nông 

062207007809   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

42 

A Sấc Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 7/12 A Sêng, 1981, Làm nông 

 

26/02/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Thươi, 1982, Làm nông 

062207006946 
  Xơ đăng, 

Tin lành 

không 
 

43 

A Ju Min Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Eng, 1980, Làm nông  

6/01/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Nanh, 1983, Làm nông 

062207002991   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

44 

A Trước Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Binh, 1981, Làm nông 

 

28/11/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Sáo,1983, Làm nông 

062207007607   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

45 

A Huỳnh Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Lý,1971, Làm nông  

21/7/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Khổ, 1961, Làm nông 

062207006279   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

46 

A Thăm Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thết, 1985, Làm nông 

 

18/12/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Sập, 1985, Làm nông 

062207002515   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

47 

A Trổi Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Thớc, 1983, Làm nông 

 

01/03/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Hồng, 1984, Làm nông 

062207004812   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

48 

A Trẻ Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Buất, 1980, Làm nông  

25/5/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Tính, 1979, Làm nông 

062207003544   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

49 

A Te Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 9/12 A Tom, 1974, Làm nông 

 

02/01/2007 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Mười, 1976, Làm nông 

062207004821   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

50 

A Vương Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 8/12 A Ví, 1984, Làm nông  

17/7/2006 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Hóa, 1984, Làm nông 

062206004302   
Xơ đăng, 

Tin lành 
Đoàn  

51 

A Lâm Làm nông 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Làm nông 10/12 A Cức, 1979, Làm nông 

 

12/3/2006 không 
Đắk Ôn 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Y Nhứt, 1983, Làm nông 

062206002545   
Xơ đăng 

không 
không 

 

 

52 

Nguyễn Đức Trung Làm nông 
Long Yên 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 Nguyễn Danh cường,1977,Làm Nông 

 

27/12/2002 không 
Long Yên 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Nguyễn Thị Chiên, 1981, Làm Nông 

62202000030   
Kinh 

Không 
Đoàn  

53 

Lê Xuân Trường Làm nông 
Long Yên 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 Lê Văn Mạnh, 1979, Làm Nông  

16/11/2006 không 
Long Yên 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Bùi Thị Hòe, 1983, Làm Nông 

62206005824   
Kinh 

Không 
Đoàn  

54 

Trần Mạnh Dũng Làm nông 
Long Yên 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 Trần Bình Trọng, 1974, Làm Nông 

 

14/5/2002 không 
Long Yên 

Đắk Long 
Phụ thuộc không Lê Thị Nghĩa, 1982, Làm Nông 

44202009301   
Kinh 

Không 
Đoàn  



Số 

TT 

-Họ và tên khai sinh 

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, 

tôn giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

55 

Đặng Anh Long 

07/5/2002 
Làm nông 

Long Yên 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 Đặng Quang Hồ,1986, Làm Nông  

 không  Phụ thuộc không Nguyễn Thị Hoa, 1988, Làm Nông 

   
Kinh, 

không 
không 

 

56 

Đặng Ngọc Chiến Làm nông 
Long Yên 

Đắk Long 
Làm nông 12/12 Đặng Đình Thắng, 1975, Làm Nông 

 

17/5/2000 không  Phụ thuộc không Nguyễn Thị Thanh, 1989, Làm Nông 

 
  

Kinh, 

không 
không 

  

 

 


		2025-10-30T11:12:24+0700


		2025-10-30T11:12:23+0700


		2025-10-30T11:12:44+0700




